          UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG


DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI  KIỂM TRA 

CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 – 2023
I. Thứ hai ngày 26/12/2022 (Khối 6,7 nghỉ):

	Phòng 
	KHỐI 9

	
	Ngữ văn
	Hóa
	Toán
	Tiếng Anh

	
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2

	1
	Danh Lam
	Mai Hòa
	Ng.Đào
	Bùi Hương
	Danh Lam
	Thúy Nga
	Thanh Tâm
	Lan Hương

	2
	Ng.Thảo
	Hồng Thắm
	Khánh Linh
	Phạm Mười
	Phạm Hà
	Văn Thân
	Quang Thiện 
	Khánh Linh

	3
	Đỗ Nhung
	Quang Thiện
	Hồng Thắm
	Văn Hiệp
	Nguyễn Đào
	Lại Phương
	Hồng Hạnh
	Thanh Hải

	4
	Lại Phương 
	Phạm Nhung
	Thanh Hương
	Văn Thân
	Lan Hương
	Nguyễn Thảo
	Văn Thân
	Nguyễn Đào

	5
	Nguyễn Hòa
	Lan Hương
	Nguyễn Tiến
	Thu Hiền
	Quang Thiện
	Đỗ Nhung
	Mai Hòa
	Ngọc Hiền

	6
	Tr.Hằng
	Thúy Nga
	Thanh Hải
	Thảo Nguyên
	Thanh Thủy
	Trần Hằng
	Kiều Trang
	Danh Lam

	7
	Vũ Huyền 
	Phạm Hà
	Danh Lam
	Nguyễn Hạnh
	Thanh Hải
	Quỳnh Trang
	Trần Liên
	Văn Hiệp

	8
	Quỳnh Trang
	Ng.Đào
	Mai Hòa
	Nguyễn Huế
	Thanh Hương
	Hồng Hạnh
	Nguyễn Hòa
	Hồng Thắm

	9
	Hồng Vân
	Thanh Hương
	Mai Dung
	Trang Nhung
	Nguyễn Huyền
	Nguyễn Hòa
	Bùi Hương
	Phạm Hà

	10
	Hương Thơm
	Thanh Thủy
	Ngọc Hiền
	Phạm Nhung 
	Nguyễn Tiến
	Hồng Vân
	Nguyễn Thảo
	Đỗ Nhung

	11
	Tr.Liên
	Thanh Hải
	Lan Hương
	Vũ Huyền
	Hồng Thắm
	Vũ Huyền
	Hồng Vân
	Phạm Mười

	Phòng 
	KHỐI 8

	
	Ngữ văn
	Lý
	Toán
	Tiếng Anh

	
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2

	1
	Nguyễn Huyền
	Thu Hiền
	Thúy Nga
	Phạm Thảo
	Hồng Vân 
	Phạm Nhung
	Danh Lam
	Thúy Nga

	2
	Ngọc Hiền
	Văn Thân
	Hương Thơm
	Thanh Tâm
	Phạm Mười
	Dương Loan
	Phạm Hà
	Văn Thân

	3
	Khánh Linh
	Hồng Loan
	Quang Thiện
	Trần Liên
	Bùi Hương
	Như Ngọc
	Hồng Thắm
	Lại Phương

	4
	Nguyễn Tiến
	Như Ngọc
	Đỗ Nhung
	Thanh Thủy
	Thanh Tâm
	Văn Hiệp
	Lan Hương
	Thu Hiền

	5
	Trang Nhung
	Thảo Nguyên
	Lại Phương
	Bích Hường
	Thu Hiền
	Nguyễn Huế
	Quang Thiện
	Đỗ Nhung

	6
	Phạm Mười
	Kiều Trang
	Đỗ Loan
	Nguyễn Thảo
	Mai Hòa
	Thảo Nguyên
	Thanh Thủy
	Trần Hằng

	7
	Mai Dung
	Huế
	Như Ngọc
	Hồng Loan
	Ngọc Hiền
	Hồng Thắm
	Thanh Hải
	Quỳnh Trang

	8
	Phạm Hà
	Nguyễn Hạnh
	Nguyễn Hòa
	Kiều Trang
	Mai Dung
	Trang Nhung
	Thanh Hương
	Hồng Hạnh

	9
	Văn Hiệp
	Thanh Tâm
	Quỳnh Trang
	Hồng Vân
	Trần Liên 
	Kiều Trang
	Nguyễn Huyền
	Nguyễn Hòa


GV trực : .....................................................................

	Sáng:

Ngữ văn: Từ 7h30 – 9h00
Hóa, Lý: Từ 9h30 đến 10h15
(Kiểm tra xong học sinh được về)
	Chiều:

Toán: từ 14h đến 15h30
Tiếng Anh: từ 16h đến 16h45




* Đánh số báo danh: 

                Văn                             Hóa, Lý                Toán                            Tiếng Anh
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II. Thứ ba Ngày 27/12/2022 (Khối 8,9 nghỉ cả ngày)
	Phòng 
	KHỐI 7

	
	Ngữ văn
	LS-ĐL
	Toán
	Tiếng Anh

	
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2

	1
	Hồng Vân
	Phạm Mười
	Mai Dung
	Nguyễn Tiến
	Danh Lam
	Nga
	Thanh Tâm
	Lan Hương

	2
	Thanh Hương
	Trần Hằng
	Vũ Huyền
	Thanh Hải
	Phạm Mười
	Văn Thân
	Khánh Linh
	Quang Thiện

	3
	Quang Thiện
	Hương Thơm
	Trang Nhung
	Trần Liên
	Nguyễn Hòa
	Kiều Trang
	Hồng Hạnh
	Mười

	4
	Mai Hòa
	Lại Phương
	Thu Hiền
	Quỳnh Trang
	Lan Hương
	Ng.Thảo
	Văn Thân
	Trang Nhung

	5
	Thanh Tâm
	Văn Thân
	Khánh Linh
	Bích Hường
	Quang Thiện
	Nguyễn Huế
	Mai Hòa
	Thanh Hải

	6
	Thanh Hải
	Mai Dung
	Hồng Loan
	Ngọc Hiền
	Mai Hòa
	Trần Hằng
	Phạm Nhung
	Danh Lam

	7
	Nguyễn Tiến
	Như Ngọc
	Phạm Mười
	Ng.Thảo
	Thanh Hải
	Bùi Hương
	Trần Liên
	Nguyễn Huyền

	8
	Trần Liên
	Trang Nhung
	Danh Lam
	Thanh Thủy
	Mai Dung
	Thanh Tâm
	Bùi Hương
	Ngọc Hiền

	9
	Văn Hiệp
	Nguyễn Huyền
	Phạm Hà
	Lan Hương
	Nguyễn Huế
	Ngọc Hiền
	Hồng Vân
	Phạm Hà

	Phòng 
	KHỐI 6

	
	Ngữ văn
	LS-ĐL
	Toán
	Tiếng Anh

	
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2
	GT1
	GT2

	1
	Thúy Nga
	Nguyễn Huế
	Lại Phương
	Đỗ Nhung
	Như Ngọc
	Trang Nhung
	Thúy Nga
	Phạm Mười

	2
	Thanh Thủy
	Khánh Linh
	Nguyễn Huyền
	Hồng Thắm
	Quang Thiện
	Kiều Trang
	Văn Thân
	Danh Lam

	3
	Quỳnh Trang
	Danh Lam
	Đỗ Loan
	Thanh Tâm
	Nguyễn Huyền
	Hồng Hạnh
	Kiều Trang
	Nguyễn Hòa

	4
	Lan Hương
	Hồng Loan
	Như Ngọc
	Mai Hòa
	Phạm Nhung
	Văn Thân
	Ng.Thảo
	Mai Dung 

	5
	Ngọc Hiền
	Đỗ Loan
	Phạm Nhung
	Hồng Vân
	Nguyễn Hòa
	Thanh Hương
	Nguyễn Huế
	Quang Thiện

	6
	Ng.Thảo
	Phạm Nhung
	Hương Thơm
	Thanh Hương
	Trang Nhung
	Khánh Linh
	Trần Hằng
	Mai Hòa

	7
	Hồng Thắm
	Thu Hiền
	Trần Hằng
	Văn Hiệp
	Ngọc Hiền
	Trần Liên
	Hương Thơm
	Thanh Hải

	8
	Đỗ Nhung
	Phạm Hà
	Văn Thân
	Quang Thiện
	Phạm Hà
	Thúy Nga
	Thanh Tâm
	Lan Hương

	9
	Vũ Huyền 
	Bích Hường
	Nguyễn Huế
	Thúy Nga
	Trần Hằng
	Hồng Vân
	Trần Liên
	Nguyễn Huyền


* Đánh số báo danh: 

                Văn                                 LS-ĐL                     Toán                          Tiếng Anh
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